
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 26/STP-PBGDPL 

ngày 03/01/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình - Cơ quan Thường trực của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cấp xã tháng 01/2024. Để tài liệu tuyên truyền đến được với người 

dân, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền 

đến các thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể: 

Tài liệu phát thanh của tháng 01/2024 với các nội dung sau:  

- Một số nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2024; một số nội dung của Luật Người khuyết tật năm 2010; 

một số quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019;  

- Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm theo quy định tại Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.  

(Có tài liệu kèm theo) 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TP 

V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh cấp xã 

tháng  01 năm 2024 

Lệ Thủy,  ngày     tháng 01 năm 2024 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện;                                             
- Phòng Tư pháp;                                                                                                    

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG 

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Kỳ 1 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2023 

 

Điều 3. Nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối 

với người bệnh. 

2. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình 

trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, 

người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù 

hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực hiện 

nhiệm vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật. 

5. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

6. Bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh 

1. Xâm phạm quyền của người bệnh. 

2. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh, trừ trường hợp quy định 

tại Điều 40 của Luật này. 

3. Khám bệnh, chữa bệnh mà không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 

của Luật này. 

4. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề hoặc phạm vi hoạt 

động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh theo huy động, điều động của cơ quan có thẩm quyền khi xảy 

ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn 

cấp. 

5. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài thời gian, địa điểm đã đăng ký 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là đăng ký hành nghề), trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này. 

6. Không tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật; áp dụng phương pháp, 

kỹ thuật chuyên môn, sử dụng thiết bị y tế chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép. 
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7. Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định 

của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa bệnh. 

8. Có hành vi nhũng nhiễu trong khám bệnh, chữa bệnh. 

9. Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý 

chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác 

nhằm trục lợi. 

10. Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc lập hồ sơ bệnh án giả hoặc lập hồ sơ bệnh án và các giấy tờ 

khống khác về kết quả khám bệnh, chữa bệnh. 

11. Người hành nghề bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp sau 

đây: 

a) Bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền, lương y bán thuốc cổ truyền; 

b) Người có bài thuốc gia truyền bán thuốc theo bài thuốc gia truyền thuộc 

quyền sở hữu của mình đã được đăng ký. 

12. Sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, ma túy, thuốc lá tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong khi khám bệnh, chữa bệnh. 

13. Sử dụng hình thức mê tín, dị đoan trong khám bệnh, chữa bệnh. 

14. Từ chối tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có thiên tai, thảm 

họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp theo quyết định 

huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định 

tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 47 của Luật này. 

15. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Không có giấy phép hoạt động; 

b) Đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; 

c) Không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp cấp 

cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định huy động, điều động của 

cơ quan, người có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp. 

16. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn giấy phép hành nghề hoặc giấy phép 

hoạt động. 

17. Lợi dụng hình ảnh, tư cách của người hành nghề để phát ngôn, tuyên 

truyền, khuyến khích người bệnh sử dụng phương pháp khám bệnh, chữa bệnh chưa 

được công nhận. 

18. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người 

hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc phá hoại, 

hủy hoại tài sản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
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19. Ngăn cản người bệnh thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh vào cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện bắt buộc chữa bệnh đối với người không 

thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh. 

20. Quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động 

chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; lợi dụng kiến thức y học để 

quảng cáo gian dối về khám bệnh, chữa bệnh. 

21. Đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành 

nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của 

cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 9. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được thông tin, giải thích về tình trạng sức khỏe; phương pháp, dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; được hướng dẫn cách tự 

theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa tai biến. 

2. Được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp an toàn phù hợp với bệnh, 

tình trạng sức khỏe của mình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 10. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí 

mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được tôn trọng về tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng 

sức khỏe, điều kiện kinh tế, địa vị xã hội. 

2. Được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và thông tin khác về đời tư 

mà người bệnh đã cung cấp cho người hành nghề trong quá trình khám bệnh, chữa 

bệnh, trừ trường hợp người bệnh đồng ý chia sẻ thông tin theo quy định của pháp 

luật hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 69 của Luật này. 

3. Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, ngược đãi, lạm dụng thể chất, lạm dụng 

tình dục trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Không bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa 

bệnh quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật này. 

Điều 11. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Lựa chọn phương pháp khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cung cấp thông 

tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 40 của Luật này. 

2. Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được đọc, xem, sao chụp, ghi chép hồ sơ bệnh án và cung cấp tóm tắt hồ sơ 

bệnh án theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 69 của Luật này. 
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2. Được cung cấp và giải thích chi tiết về các khoản chi trả dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu. 

Điều 13. Quyền được từ chối khám bệnh, chữa bệnh và rời khỏi cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải cam kết tự chịu trách 

nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình sau khi đã được người hành nghề tư 

vấn, trừ trường hợp bắt buộc chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật này. 

2. Được rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc chữa bệnh 

trái với chỉ định của người hành nghề nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng 

văn bản về việc rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa 

bệnh quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật này. 

Điều 14. Quyền kiến nghị và bồi thường 

1. Được kiến nghị về tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc và vấn đề khác 

trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Được bồi thường theo quy định tại Điều 102 của Luật này. 
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Kỳ 2 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2010 

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể 

hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh 

hoạt, học tập gặp khó khăn. 

2. Kỳ thị người khuyết tật là thái độ khinh thường hoặc thiếu tôn trọng người 

khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. 

3. Phân biệt đối xử người khuyết tật là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ 

báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của 

người đó. 

4. Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với 

người không khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 

5. Giáo dục chuyên biệt là phương thức giáo dục dành riêng cho người khuyết 

tật trong cơ sở giáo dục. 

6. Giáo dục bán hòa nhập là phương thức giáo dục kết hợp giữa giáo dục hòa 

nhập và giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 

7. Sống độc lập là việc người khuyết tật được tự chủ quyết định những vấn đề 

có liên quan đến cuộc sống của chính bản thân. 

8. Tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, 

phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và 

dịch vụ khác phù hợp để có thể hòa nhập cộng đồng. 

Điều 3. Dạng tật và mức độ khuyết tật 

1. Dạng tật bao gồm: 

a) Khuyết tật vận động; 

b) Khuyết tật nghe, nói; 

c) Khuyết tật nhìn; 

d) Khuyết tật thần kinh, tâm thần; 

đ) Khuyết tật trí tuệ; 

e) Khuyết tật khác. 

2. Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây: 

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự 

thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày; 
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b) Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực 

hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày; 

c) Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định 

tại điểm a và điểm b khoản này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về dạng tật và mức độ khuyết tật quy định tại 

Điều này. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật 

1. Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền sau đây: 

a) Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; 

b) Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; 

c) Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội; 

d) Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc 

làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công 

nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng 

tật và mức độ khuyết tật; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người khuyết tật 

1. Hàng năm, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người 

khuyết tật. 

2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương 

tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 

3. Bảo trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo 

dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và 

công nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã 

hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. 

4. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội. 

5. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng; 

khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc người khuyết tật. 

7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 

8. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật 

hoạt động. 
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9. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong việc 

trợ giúp người khuyết tật. 

10. Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 6. Xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật 

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ, trợ giúp về tài 

chính, kỹ thuật để thực hiện hoạt động chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, 

giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật. 

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, 

chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ 

giúp người khuyết tật được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân 

1. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận 

động xã hội trợ giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ xã hội, sống hòa nhập cộng 

đồng; tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và chương trình, 

đề án trợ giúp người khuyết tật. 

3. Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ người khuyết tật. 

Điều 8. Trách nhiệm của gia đình 

1. Gia đình có trách nhiệm giáo dục, tạo điều kiện để thành viên gia đình nâng 

cao nhận thức về vấn đề khuyết tật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn 

đến khuyết tật. 

2. Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật; 

b) Tạo điều kiện để người khuyết tật được chăm sóc sức khỏe và thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của mình; 

c) Tôn trọng ý kiến của người khuyết tật trong việc quyết định những vấn đề 

liên quan đến cuộc sống của bản thân người khuyết tật và gia đình; 

d) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 
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Kỳ 3 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA 

RƯỢU, BIA NĂM 2019 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 quy định biện pháp giảm 

mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm 

tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Theo Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 đã giải 

thích các từ ngữ như sau:  

1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ một 

hoặc hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch đường 

của cây, hoa, củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm. 

2. Bia là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ 

hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm mạch nha (malt), đại mạch, nấm men 

bia, hoa bia (hoa houblon), nước. 

3. Cồn thực phẩm là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H5OH và có 

tên khoa học là ethanol đã được loại bỏ tạp chất, đạt yêu cầu dùng trong thực phẩm 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có khả năng gây nghiện và gây ngộ độc cấp tính. 

4. Độ cồn là số đo chỉ hàm lượng cồn thực phẩm có trong rượu, bia tính theo 

phần trăm thể tích. Độ cồn được tính bằng số mililít ethanol nguyên chất trong 100 

ml dung dịch ở 20 °C. 

5. Tác hại của rượu, bia là ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với 

sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, 

kinh tế và các vấn đề xã hội khác. 

6. Nghiện rượu, bia là tình trạng lệ thuộc vào rượu, bia với biểu hiện đặc 

trưng như thường xuyên thèm uống, lượng uống có thể tăng theo thời gian, không 

thể tự kiểm soát lượng uống hay ngừng uống. 

7. Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền 

thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp. 

8. Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu bằng máy móc, thiết 

bị công nghiệp. 

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Theo Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 thì các 

hành vi sau bị nghiêm cấm: 

- Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia. 

- Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia. 
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- Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. 

- Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản 

xuất, mua bán rượu, bia. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ 

quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng 

vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, 

học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. 

- Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ 

cồn. 

- Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. 

- Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia 

đối với sức khỏe. 

- Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử 

dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. 

- Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng 

trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm 

không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế 

rượu, bia. 

- Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia 

bằng máy bán hàng tự động. 

- Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm 

chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu, bia. 

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu, bia do luật định.

 2. Địa điểm không uống rượu, bia 

Theo Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia thì các địa điểm sau 

không uống rượu, bia: 

- Cơ sở y tế. 

- Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc. 

- Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa 

đủ 18 tuổi. 

- Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam 

giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác. 

- Cơ sở bảo trợ xã hội. 

- Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian 

làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia. 

- Các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ. 
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3. Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia 

Theo Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia thì việc phòng 
ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia được quy định như 
sau: 

- Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và 

trong khi tham gia giao thông. 

- Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận 

tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn 

người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham 

gia giao thông. 

- Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm toa nồng độ cồn trong 

máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông 

hoặc gây ra tai nạn giao thông. 

- Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc đào 

tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, 

chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý. 
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Kỳ 4 

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, 

TIỀN CHẤT THUỐC NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ, PHÁO VÀ ĐỒ CHƠI NGUY 

HIỂM BỊ CẤM THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2021/NĐ-CP 

NGÀY 31/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ 

HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; 

CỨU NẠN, CỨU HỘ; PHÒNG,  

CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Theo Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì vi phạm quy định về 

quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và 

đồ chơi nguy hiểm bị cấm như sau: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời, đầy đủ quy định về kiểm 

tra định kỳ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị; 

b) Không kê khai, đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ với cơ quan 

có thẩm quyền; 

c) Vi phạm chế độ bảo quản các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; 

d) Sử dụng hoặc cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm; 

đ) Lưu hành các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về 

quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo không còn giá trị sử dụng. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng vũ khí, công cụ hỗ trợ được giao; 

b) Chiếm đoạt, trao đổi, mua, bán, cho, tặng, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, 

cầm cố, nhận cầm cố, các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ 

về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo; 

c) Làm giả các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về 

vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo; 

d) Che giấu, giúp người khác hoặc không tố giác hành vi chế tạo, sản xuất, 

mang, mua, bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái 

phép hoặc hủy hoại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo; 

đ) Mất giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công 

cụ hỗ trợ và pháo; 
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e) Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng 

quy định của pháp luật; 

g) Giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không đủ điều kiện sử dụng theo 

quy định của pháp luật; 

h) Phân công người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để quản 

lý kho, nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; 

i) Không bố trí kho, nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp 

luật; 

k) Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; không 

báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về 

việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo; 

l) Không xuất trình, giao nộp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, 

chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy 

định của pháp luật; 

m) Mang vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không mang theo giấy chứng nhận, giấy 

phép sử dụng, giấy xác nhận đăng ký; 

n) Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều 

kiện theo quy định của pháp luật; 

o) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép, giấy xác nhận, giấy 

chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, 

công cụ hỗ trợ, pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo 

trái phép; chi tiết, cụm chi tiết vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc phế liệu, phế phẩm vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

b) Vận chuyển hoặc tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ 

hỗ trợ không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường nhưng không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Không thử nghiệm, kiểm định, đánh giá và đăng ký theo quy định của pháp 

luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trước khi được phép sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Việt Nam; 

d) Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ 

hỗ trợ; 

đ) Vận chuyển, tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm; 

e) Bán tiền chất thuốc nổ cho tổ chức, doanh nghiệp khi tổ chức, doanh 

nghiệp đó chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Giấy 
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chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép kinh doanh 

tiền chất thuốc nổ hoặc chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

g) Làm mất vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được trang bị; 

h) Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; 

i) Sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép; 

k) Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ có 

giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí 

thô sơ, công cụ hỗ trợ; chi tiết, cụm chi tiết vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc phụ kiện nổ; 

b) Chiếm đoạt vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; chi tiết, cụm chi tiết vũ khí, công 

cụ hỗ trợ hoặc phụ kiện nổ; 

c) Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính 

năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc các chi tiết, 

cụm chi tiết để sản xuất, chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương 

tự; 

d) Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng, chiếm đoạt súng 

săn hoặc chi tiết, cụm chi tiết súng săn; 

đ) Đào bới, tìm kiếm, thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 

phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

e) Vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện 

để sản xuất pháo; 

g) Làm mất vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; 

h) Cưa, cắt, đục hoặc thực hiện các thao tác khác để tháo bom, mìn, đạn, lựu 

đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi và các loại vũ khí khác trái phép; 

i) Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa hoặc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo dưới mọi hình thức. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí 

quân dụng, vũ khí thể thao; 

b) Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; 

c) Mang trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo vào, ra khỏi lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc mang vào nơi cấm, khu vực cấm, khu 

vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. 
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6. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ, hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ được xử lý, xử phạt theo Nghị định của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ 

công nghiệp, Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu 

dùng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại các điểm d và đ khoản 1; các điểm a, b, c, e và g khoản 2; các điểm a, c, d, đ, e, h, i 

và k khoản 3; các điểm a, b, c, d, đ, e, h và i khoản 4 và khoản 5 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép sử dụng, Giấy xác nhận đăng ký vũ khí, 

công cụ hỗ trợ từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 

Điều này; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ 

về vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo hoa từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy 

định tại điểm a khoản 2 và các điểm b và k khoản 3 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

hành chính quy định tại các điểm b và c khoản 2; các điểm a, b, c, d, đ, e và k khoản 

3; các điểm a, c, d, e và i khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này; 

c) Buộc nộp lại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, 

công cụ hỗ trợ và pháo đối với hành vi quy định tại điểm o khoản 2 Điều này. 
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